
Xuất bến Nhập bến

1 Võ Văn Dốn Đống Đa BĐ-91129-TS 732 15/08/20 29/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Nguyễn Văn Chiến Đống Đa BĐ-91369-TS 444 10/08/20 02/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

3 Hồ Ngọc Quy Đống Đa BĐ-99089-TS 822 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

4 Trương Văn Sen Đống Đa BĐ-91153-TS 700 21/08/20 06/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

5 Phạm Văn Trinh Đống Đa BĐ-91258-TS 425 24/08/20 11/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

6 Nguyễn Quốc Tuấn Trần Phú BĐ-91357-TS 740 20/08/20 03/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

7 Phan Thành Tài Lê Lợi BĐ-91084-TS 730 26/08/20 12/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

8 Nguyễn Hiệp Nhơn Hội BĐ-99117-TS 822 13/08/20 29/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây cá ngừ

Vây ngày

Vây ngày

Vây ngày

Mành chụp

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây ngày

Vây ngày

Vây cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 9 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại Thành phố Quy Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Đỗ Minh Hải Cát Tiến BĐ-93213-TS 420 08/08/20 22/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Trần Văn Vạn Cát Tiến BĐ-93540-TS 720 08/08/20 22/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

3 Trần Thanh Hải Cát Hưng BĐ-93838-TS 420 26/08/20 09/09/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

4 Phạm Toàn Cát Thành BĐ-99468-TS 822 11/05/20 25/05/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

5 Trần Thanh Liêm Cát Khánh BĐ-93054-TS 410 10/08/20 31/08/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Ghi

chú

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu

Chụp mực

Vây ánh sáng

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 9 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại Huyện Phù Cát

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020



Xuất bến Nhập bến

1 Nguyễn Thị Hà Mỹ Đức BĐ-92016-TS 831 14/08/20 28/08/20 Lần 1

Đề Gi Đề Gi

2 Lê Đức Hoàng Mỹ Đức BĐ-94945-TS 500 14/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

3 Nguyễn Văn Điệu Mỹ Đức BĐ-92006-TS 820 14/08/20 28/08/20 Lần 1

Sa Kỳ Sa Kỳ

4 Nguyễn Văn Lý Mỹ Đức BĐ-99004-TS 811 07/08/20 26/08/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

5 Hồ Ngọc Lợi Mỹ Đức BĐ-94906-TS 1100 16/08/20 30/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

6 Nguyễn Đình Long Mỹ Đức BĐ-94666-TS 444 09/08/20 25/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

7 Nguyễn Đình Long Mỹ Đức BĐ-92049-TS 730 09/08/20 24/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

8 Nguyễn Văn Vương Mỹ Đức BĐ-92037-TS 705 22/08/20 06/09/20 Lần 1

Sa Kỳ Sa Kỳ

9 Huỳnh Văn Thành Mỹ Thành BĐ-99379-TS 1120 08/08/20 22/08/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

10 Hồ Văn Lô Mỹ Thành BĐ-99559-TS 825 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

11 Nguyễn Văn E Mỹ Thắng BĐ-92099-TS 704 09/08/20 30/08/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Mành chụp

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Ghi

chú

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Mành chụp mực

Vây ánh sáng

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 9 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại Huyện Phù Mỹ

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận



Xuất bến Nhập bến

1 Hồ Thị Thiên Tam Quan Bắc BĐ-96864-TS 400 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Cam Ranh

2 Cái Xít Tam Quan Bắc BĐ-97579-TS 810 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

3 Huỳnh Kim Anh Tam Quan Bắc BĐ-95704-TS 590 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

4 La Văn Thưởng Tam Quan Bắc BĐ-97395-TS 500 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

5 Huỳnh Chí Tam Quan Bắc BĐ-98515-TS 420 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

6 Trương Văn Tý Tam Quan Bắc BĐ-95496-TS 400 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

7 Nguyễn Khắc Vinh Tam Quan Bắc BĐ-96532-TS 420 06/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

8 Phan Ngọc Hoàng Tam Quan Bắc BĐ-96071-TS 400 11/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

9 Tăng Thanh Minh Tam Quan Bắc BĐ-96125-TS 420 09/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

10 Lê Văn Hải Tam Quan Bắc BĐ-95300-TS 400 13/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

11 Lê Văn Sơn Tam Quan Bắc BĐ-95299-TS 420 13/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

12 Đào Thêm Tam Quan Bắc BĐ-95843-TS 400 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

13 Ngô Xin Tam Quan Bắc BĐ-95857-TS 700 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

14 Lâm Thân Tam Quan Bắc BĐ-96029-TS 420 11/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Giấy xác nhận Ghi

chú

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 9 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại Thị xã Hoài Nhơn

TT

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



15 Đoàn Ngọc Ánh Tam Quan Bắc BĐ-95696-TS 260 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

16 Nguyễn Văn Câu Tam Quan Bắc BĐ-96518-TS 400 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

17 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc BĐ-97829-TS 780 14/08/20 29/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

18 Đào Văn Thừa Tam Quan Bắc BĐ-95627-TS 500 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

19 Trần Văn Biển Tam Quan Bắc BĐ-96262-TS 420 09/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

20 Nguyễn Văn Nầy Tam Quan Bắc BĐ-98686-TS 400 09/08/20 29/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

21 Huỳnh Văn Liên Tam Quan Bắc BĐ-98329-TS 865 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

22 Phan Thanh Hòa Tam Quan Bắc BĐ-97757-TS 700 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

23 Trần Kiến Tam Quan Bắc BĐ-97423-TS 410 08/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

24 Nguyễn Văn Phưỡng Tam Quan Bắc BĐ-98617-TS 700 09/08/20 26/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

25 Nguyễn Văn Phưỡng Tam Quan Bắc BĐ-96507-TS 260 08/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

26 Nguyễn Văn Xa Tam Quan Bắc BĐ-97540-TS 400 11/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

27 Huỳnh Văn Tú Tam Quan Bắc BĐ-95326-TS 420 13/08/20 05/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

28 Nguyễn Thị Thu Thảo Tam Quan Bắc BĐ-98667-TS 700 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

29 Đào Duy Ai Tam Quan Bắc BĐ-96204-TS 440 20/08/20 06/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

30 Võ Đó Tam Quan Bắc BĐ-95218-TS 410 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

31 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-98096-TS 900 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

32 Nguyễn Văn Vân Tam Quan Bắc BĐ-97407-TS 950 09/08/20 02/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ đại dương

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ , rập ốc



33 La Văn Minh Tam Quan Bắc BĐ-98298-TS 755 09/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

34 Trần Nhiên Tam Quan Bắc BĐ-96879-TS 500 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

35 La Văn Dương Tam Quan Bắc BĐ-98363-TS 734 08/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

36 Huỳnh Đình Hiện Tam Quan Bắc BĐ-97326-TS 400 11/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

37 Nguyễn Thị Pho Tam Quan Bắc BĐ-96487-TS 400 06/08/20 08/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

38 Huỳnh Minh Dương Tam Quan Bắc BĐ-96544-TS 275 08/08/20 29/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

39 Đỗ Như Ý Tam Quan Bắc BĐ-95497-TS 275 11/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

40 Võ Văn Chỉ Tam Quan Bắc BĐ-95124-TS 755 09/08/20 28/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

41 Trương Văn Biên Tam Quan Bắc BĐ-96800-TS 400 11/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

42 Văn Hữu Tiệm Tam Quan Bắc BĐ-96750-TS 420 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

43 La Thể Tam Quan Bắc BĐ-95316-TS 400 08/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

44 Ngô Thị Trà Tam Quan Bắc BĐ-98189-TS 700 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

45 Trần Văn Thường Tam Quan Bắc BĐ-96826-TS 500 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

46 Võ Thị Xuyên Tam Quan Bắc BĐ-98514-TS 750 08/08/20 27/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

47 Mai Tiến Tam Quan Bắc BĐ-97877-TS 730 09/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

48 Mai Xuân Trung Tam Quan Bắc BĐ-96756-TS 525 08/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

49 Nguyễn Thanh Sơn Tam Quan Bắc BĐ-98374-TS 816 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

50 Nguyễn Văn Phất Tam Quan Bắc BĐ-97027-TS 800 06/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



51 Huỳnh Nầy Tam Quan Bắc BĐ-95624-TS 420 08/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

52 Võ Công Tam Quan Bắc BĐ-95476-TS 420 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

53 Võ Văn Quan Tam Quan Bắc BĐ-96187-TS 420 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

54 Huỳnh Hương Tam Quan Bắc BĐ-97325-TS 410 08/08/20 29/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

55 Trần Xi Tam Quan Bắc BĐ-97433-TS 744 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

56 Đỗ Văn Cường Tam Quan Bắc BĐ-98289-TS 815 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

57 Ngô Cọt Tam Quan Bắc BĐ-95467-TS 410 08/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

58 Lê Lợi Tam Quan Bắc BĐ-96001-TS 420 08/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

59 Kiều Văn Nghiệp Tam Quan Bắc BĐ-97633-TS 494 13/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

60 Nguyễn Văn Mỹ Tam Quan Bắc BĐ-98583-TS 400 18/08/20 02/09/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

61 Đào Duy Dũng Tam Quan Bắc BĐ-98216-TS 400 09/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

62 Ngô Anh Toàn Tam Quan Bắc BĐ-98582-TS 400 18/08/20 02/09/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

63 Trần Trường Tân Tam Quan Bắc BĐ-95477-TS 420 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

64 Nguyễn Ngọc Hưng Tam Quan Bắc BĐ-97551-TS 410 08/08/20 27/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

65 Nguyễn Văn Phất Tam Quan Bắc BĐ-97228-TS 860 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

66 Trần Quyến Tam Quan Bắc BĐ-97524-TS 730 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

67 Nguyễn Thanh Điệt Tam Quan Bắc BĐ-96287-TS 400 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

68 Võ Đình Phú Tam Quan Bắc BĐ-98457-TS 820 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm Câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



69 Nguyễn Văn Phương Tam Quan Bắc BĐ-97548-TS 500 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

70 La Văn Dân Tam Quan Bắc BĐ-97242-TS 730 16/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

71 Huỳnh Ngọc Cọt Tam Quan Bắc BĐ-96569-TS 435 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

72 Lê Văn Bảy Tam Quan Bắc BĐ-97510-TS 725 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

73 Ngô Trọng Vinh Tam Quan Bắc BĐ-95120-TS 460 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

74 Ngô Trọng Hữu Tam Quan Bắc BĐ-96452-TS 700 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

75 Huỳnh Ngọc Tân Tam Quan Bắc BĐ-96996-TS 760 08/08/20 25/08/20 Lần 2

Tam Quan Quy Nhơn

76 Phạm Văn Phương Tam Quan Bắc BĐ-97567-TS 860 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

77 La Văn Da Tam Quan Bắc BĐ-96407-TS 420 08/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

78 La Xuân Trương Tam Quan Bắc BĐ-96531-TS 400 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

79 Nguyễn Luộm Tam Quan Bắc BĐ-98478-TS 730 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

80 Lê Văn Tráng Tam Quan Bắc BĐ-97404-TS 420 11/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

81 Huỳnh Văn Tình Tam Quan Bắc BĐ-95352-TS 420 09/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

82 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97229-TS 650 09/08/20 23/08/20 Lần 4

Tam Quan Hòn Rớ

83 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-98209-TS 730 06/08/20 30/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

84 Trương Văn Sương Tam Quan Bắc BĐ-98549-TS 454 06/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

85 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 900 06/08/20 30/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Hòn Rớ

86 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-97281-TS 818 11/08/20 02/09/20 Lần 2

Hòn Rớ Hòn Rớ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ 

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ



87 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-97936-TS 855 09/08/20 03/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

88 Huỳnh Thị Hà Linh Tam Quan Bắc BĐ-98213-TS 725 09/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

89 Nguyễn Thị Đại Tam Quan Bắc BĐ-96225-TS 400 08/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

90 Trương Thu Tam Quan Bắc BĐ-98359-TS 740 09/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

91 Trương Thu Tam Quan Bắc BĐ-95190-TS 420 09/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

92 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-96714-TS 850 08/08/20 01/09/20 Lần 2

Bến Đá Hòn Rớ

93 Trần Trung Sơn Tam Quan Bắc BĐ-97959-TS 700 18/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

94 La Văn Trắng Tam Quan Bắc BĐ-97324-TS 400 06/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

95 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96969-TS 780 08/08/20 03/09/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

96 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-95864-TS 560 10/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

97 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-95866-TS 400 08/08/20 24/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

98 Nguyễn Thị Mơ Tam Quan Bắc BĐ-98886-TS 420 24/08/20 08/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

99 Nguyễn Anh Khoa Tam Quan Bắc BĐ-98117-TS 805 08/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

100 Nguyễn Cảm Tam Quan Bắc BĐ-97342-TS 400 08/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

101 Trần Thị Thủy Tam Quan Bắc BĐ-97960-TS 800 20/08/20 05/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

102 Nguyễn Xuân Sang Tam Quan Bắc BĐ-96622-TS 420 09/08/20 25/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

103 Đỗ Quý Đức Tam Quan Bắc BĐ-96166-TS 420 09/08/20 25/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

104 Trần Xuyên Tam Quan Bắc BĐ-98303-TS 770 08/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu mực

Câu mực

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng



105 Lê Văn Đông Tam Quan Bắc BĐ-98135-TS 1135 15/08/20 01/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

106 La Văn Thiệt Tam Quan Bắc BĐ-96516-TS 704 06/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

107 Lê Thị Phương Tam Quan Bắc BĐ-97529-TS 900 11/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

108 Phạm Phong Tam Quan Bắc BĐ-95588-TS 490 05/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

109 La Văn Trường Tam Quan Bắc BĐ-95255-TS 400 06/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

110 Võ Mỹ Tam Quan Bắc BĐ-96904-TS 705 08/08/20 05/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

111 Nguyễn Chính Tam Quan Bắc BĐ-98566-TS 400 11/08/20 26/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

112 Võ Văn Cu Tam Quan Bắc BĐ-95498-TS 460 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

113 Trần Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-95450-TS 420 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

114 Trần Văn Sơn Tam Quan Bắc BĐ-97697-TS 715 10/07/20 31/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

115 Trần Văn Sơn Tam Quan Bắc BĐ-95400-TS 400 10/07/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

116 Đỗ Quốc Tâm Tam Quan Nam BĐ-97092-TS 710 08/08/20 04/09/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

117 Nguyễn Văn Đây Tam Quan Nam BĐ-98155-TS 840 13/08/20 28/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

118 Điền Thanh Cúc Tam Quan Nam BĐ-97942-TS 700 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

119 Phan Văn Do Tam Quan Nam BĐ-97726-TS 730 09/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

120 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 755 14/07/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

121 Trương Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-96054-TS 830 09/08/20 27/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

122 Trần Quốc Ngữ Tam Quan Nam BĐ-97349-TS 900 08/08/20 28/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Vấy cá ngừ

Câu mực

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ



123 Nguyễn Mẫn Tam Quan Nam BĐ-98548-TS 700 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

124 Huỳnh Na Tam Quan Nam BĐ-98426-TS 700 06/08/20 31/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

125 Huỳnh Thị Phụng Tam Quan Nam BĐ-98046-TS 725 09/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

126 Trần Văn Thuận Tam Quan Nam BĐ-98342-TS 734 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

127 Nguyễn Văn Ngọc Tam Quan Nam BĐ-96196-TS 420 09/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

128 Huỳnh Công Luận Tam Quan Nam BĐ-96940-TS 755 10/08/20 30/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

129 Trần Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-98577-TS 730 06/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

130 Lý Văn Hải Tam Quan Nam BĐ-96176-TS 700 25/08/20 09/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

131 Trần Lẹ Tam Quan Nam BĐ-95456-TS 700 08/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

132 Nguyễn Văn Tài Tam Quan Nam BĐ-98145-TS 770 08/08/20 01/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

133 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-96877-TS 444 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

134 Phạm Văn Toàn Tam Quan Nam BĐ-98299-TS 700 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

135 Nguyễn Kim Lợi Tam Quan Nam BĐ-98343-TS 770 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

136 Nguyễn Hoàn Tam Quan Nam BĐ-96993-TS 844 09/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

137 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Nam BĐ-98605-TS 840 09/08/20 28/08/20 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

138 Nguyễn Văn Cường Tam Quan Nam BĐ-98054-TS 750 09/08/20 01/09/20 Lần 1

Đà Nẵng Quy Nhơn

139 Trương Thị Bảy Tam Quan Nam BĐ-98211-TS 800 09/08/20 03/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

140 Trần Bộ Tam Quan Nam BĐ-95652-TS 400 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



141 Nguyễn Thái Bình Tam Quan Nam BĐ-96511-TS 780 09/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

142 Nguyễn Nỗi Tam Quan Nam BĐ-99568-TS 822 09/08/20 03/09/20 Lần 2

Hòn Rớ Quy Nhơn

143 Trần Phúc Tam Quan Nam BĐ-98438-TS 400 09/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Hòn Rớ

144 Nguyễn Minh Sen Tam Quan Nam BĐ-97037-TS 943 08/08/20 03/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Hòn Rớ

145 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-96751-TS 505 09/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

146 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 713 08/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

147 Nguyễn Văn Năm Tam Quan Nam BĐ-95029-TS 420 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

148 Nguyễn Văn Đạt Tam Quan Nam BĐ-98366-TS 700 08/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

149 Trương Minh Toàn Tam Quan Nam BĐ-97079-TS 875 06/08/20 31/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

150 Trần Văn Quang Tam Quan Nam BĐ-97600-TS 420 08/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

151 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 420 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

152 Nguyễn Buồm Tam Quan Nam BĐ-97972-TS 800 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

153 Nguyễn Thanh Hồng Tam Quan Nam BĐ-97870-TS 420 08/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

154 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-97910-TS 730 08/08/20 28/08/20 Lần 2

Cam Ranh Cam Ranh

155 Trương Bòng Tam Quan Nam BĐ-98093-TS 700 08/08/20 29/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

156 Cao Thanh Phúc Tam Quan Nam BĐ-98182-TS 910 09/08/20 27/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

157 Điền Phường Tam Quan Nam BĐ-95177-TS 710 09/08/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

158 Nguyễn Văn Hửu Tam Quan Nam BĐ-97016-TS 1026 09/08/20 29/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu mực

Vây ánh sáng



159 Lý Hoài Thư Hoài Thanh BĐ-97452-TS 935 11/08/20 31/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

160 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-98219-TS 861 08/08/20 26/08/20 Lần 1

Hòn Rớ Quy Nhơn

161 Lê Thị Sang Hoài Thanh BĐ-98347-TS 730 10/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

162 Lê Thái Bình Hoài Thanh BĐ-96604-TS 780 06/08/20 28/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

163 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-97225-TS 774 09/07/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

164 Võ Văn Toàn Hoài Thanh BĐ-96949-TS 400 11/08/20 04/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

165 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-96897-TS 465 10/08/20 04/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

166 Dương Cảnh Hoài Thanh BĐ-98136-TS 730 09/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

167 Lê Thị Bày Hoài Thanh BĐ-98099-TS 730 06/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

168 Nguyễn Công Điện Hoài Thanh BĐ-98083-TS 930 08/08/20 03/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

169 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 475 09/08/20 31/08/20 Lần 1

Tam Quan Quy Nhơn

170 Nguyễn Thành Thiệt Hoài Thanh BĐ-97948-TS 855 09/08/20 01/09/20 Lần 2

Cam Ranh Quy Nhơn

171 Trần Thanh Cọng Hoài Thanh BĐ-97801-TS 730 08/08/20 03/09/20 Lần 1

Tiền Giang Quy Nhơn

172 Huỳnh Hữu Tài Hoài Thanh BĐ-98179-TS 820 10/08/20 30/08/20 Lần 4

Cam Ranh Quy Nhơn

173 Nguyễn Cúc Hoài Thanh BĐ-97001-TS 870 09/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

174 Đỗ Mơ Hoài Thanh BĐ-98187-TS 800 08/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

175 Lê Hoài Thanh Hoài Thanh BĐ-95035-TS 880 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

176 Võ Văn Ân Hoài Thanh BĐ-96611-TS 525 17/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng, câu cá ngưg

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới rê

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ



177 Đào Thanh Hải Hoài Thanh BĐ-97478-TS 755 10/08/20 01/09/20 Lần 2

Hòn Rớ Quy Nhơn

178 Đặng Dưỡng Hoài Thanh BĐ-98291-TS 910 09/08/20 27/08/20 Lần 1

Cà Ná Quy Nhơn

179 Trương Văn Thân Hoài Thanh BĐ-98090-TS 730 15/08/20 02/09/20 Lần 3

Cam Ranh Quy Nhơn

180 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 900 08/08/20 01/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

181 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 730 09/08/20 28/08/20 Lần 1

Đà Nẵng Tam Quan

182 Nguyễn Hiệu Hoài Thanh BĐ-97817-TS 800 17/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

183 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 820 10/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

184 Dương Lai Hoài Thanh BĐ-96458-TS 640 09/08/20 02/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

185 Trần Hữu Mến Hoài Thanh BĐ-96420-TS 700 18/08/20 02/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

186 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-97139-TS 778 15/08/20 05/09/20 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

187 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-97777-TS 730 09/08/20 03/09/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

188 Võ Trung Hoài Thanh BĐ-97189-TS 760 08/08/20 10/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

189 Dương Tình Hoài Thanh BĐ-98134-TS 730 21/08/20 05/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

190 Đỗ Cao Trí Hoài Thanh BĐ-98108-TS 780 09/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Cam Ranh

191 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-98172-TS 730 09/08/20 01/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

192 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 730 08/08/20 02/09/20 Lần 1

Cam Ranh Quy Nhơn

193 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 760 09/08/20 01/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

194 Đỗ Văn Ánh Hoài Thanh BĐ-98074-TS 730 08/08/20 30/08/20 Lần 2

Cam Ranh Hòn Rớ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng 

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ kiêm Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



195 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 820 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Cam Ranh Cam Ranh

196 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 855 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Cam Ranh Cam Ranh

197 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98149-TS 730 08/08/20 27/08/20 Lần 1

Cam Ranh Cam Ranh

198 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-99996-TS 910 17/08/20 01/09/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

199 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-99986-TS 823 13/08/20 31/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

200 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 420 08/08/20 02/09/20 Lần 1

Hòn Rớ Hòn Rớ

201 Nguyễn Chánh Tổng Hoài Hương BĐ-96803-TS 400 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

202 Nguyễn Hữu Nam Hoài Hương BĐ-95865-TS 410 11/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

203 Tôn Văn Định Hoài Hương BĐ-98188-TS 730 07/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

204 Nguyễn Tâm Hoài Hương BĐ-97779-TS 1150 08/08/20 30/08/20 Lần 2

Cam Ranh Cam Ranh

205 Lý Quan Trung Hoài Hương BĐ-97340-TS 300 16/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

206 Võ Văn Phường Hoài Hương BĐ-99667-TS 823 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

207 Nguyễn Tuấn Hoài Hương BĐ-96782-TS 444 09/08/20 27/08/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

208 Trần Minh Hậu Hoài Hương BĐ-96975-TS 447 13/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

209 Trần Thiệu Hoài Hương BĐ-96916-TS 400 08/08/20 29/08/20 Lần 1

Cam Ranh Tam Quan

210 Trần Minh Hiệp Hoài Hương BĐ-96931-TS 640 11/08/20 04/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

211 Phạm Văn Sinh Hoài Hương BĐ-97496-TS 750 27/08/20 11/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

212 Nguyễn Văn Lân Hoài Hương BĐ-98107-TS 910 15/08/20 04/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu mực

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Mành chụp

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng



213 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-95279-TS 700 11/08/20 04/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

214 Võ Văn Tuấn Hoài Hương BĐ-99768-TS 823 21/08/20 05/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

215 Nguyễn Văn Nhờ Hoài Hương BĐ-98181-TS 995 13/08/20 03/09/20 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

216 Thái Bảo Hoài Hương BĐ-97791-TS 815 10/08/20 31/08/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

217 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-97619-TS 730 13/08/20 06/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

218 Võ Thái Văn Hoài Hương BĐ-97075-TS 400 16/08/20 02/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

219 Huỳnh Duy Tùng Hoài Hương BĐ-98598-TS 830 08/08/20 01/09/20 Lần 4

ninh thuận Tam Quan

220 Huỳnh Chánh Thi Hoài Hương BĐ-96851-TS 710 16/08/20 02/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

221 Nguyễn Văn Thảnh Hoài Hương BĐ-97052-TS 500 11/08/20 01/09/20 Lần 2

Cam Ranh Cam Ranh

222 Tô Văn Thông Hoài Hương BĐ-98207-TS 820 24/08/20 10/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

223 Lê Văn Tùng Hoài Hương BĐ-96706-TS 794 09/08/20 31/08/20 Lần 4

tịnh kỳ tịnh kỳ

224 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 1050 09/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

225 Huỳnh Cao bạo Hoài Hương BĐ-96244-TS 410 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

226 Trần Văn Hồ Hoài Hương BĐ-97030-TS 875 08/08/20 01/09/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

227 Trần Văn Nhật Hoài Hương BĐ-97457-TS 500 08/08/20 27/08/20 Lần 1

Cà Ná Quy Nhơn

228 Đỗ Văn Sơn Hoài Hương BĐ-96912-TS 460 09/08/20 26/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

229 Mai Thị Đồng Hoài Hương BĐ-96354-TS 700 05/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

230 Nguyễn Thanh Hoàng Hoài Hương BĐ-97973-TS 800 09/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng  kiêm Câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Lưới vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Mành chụp

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ



231 Đỗ Văn Sơn Hoài Hương BĐ-98424-TS 770 09/08/20 31/08/20 Lần 2

Tam Quan Quy Nhơn

232 Lê Văn Nhỏ Hoài Hương BĐ-98665-TS 400 18/08/20 02/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

233 Đỗ Thị Phượng Hoài Hương BĐ-96367-TS 420 08/08/20 26/08/20 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

234 Nguyễn Hải Triều Hoài Hương BĐ-98799-TS 260 14/08/20 29/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Tam Quan

235 Lê Minh Thư Hoài Hương BĐ-96935-TS 720 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

236 Phan Văn Bảng Hoài Hương BĐ-97035-TS 733 08/08/20 28/08/20 Lần 1

Cà Ná Quy Nhơn

237 Đặng Văn Học Hoài Hương BĐ-96822-TS 730 11/08/20 26/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

238 Phan Thanh Phương Hoài Hương BĐ-96887-TS 444 09/08/20 26/08/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

239 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96695-TS 750 07/08/20 31/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

240 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96899-TS 750 06/08/20 31/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

241 Đỗ Ngọc Thi Hoài Hương BĐ-98628-TS 400 15/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

242 Võ Minh Vương Hoài Hương BĐ-96606-TS 500 08/08/20 28/08/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

243 Đỗ Văn Hoàng Hoài Hương BĐ-98629-TS 774 05/08/20 01/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

244 La Thanh Cho Hoài Hương BĐ-97260-TS 500 06/08/20 27/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

245 Vĩnh Văn Non Hoài Hương BĐ-96888-TS 410 09/08/20 01/09/20 Lần 3

Hòn Rớ Quy Nhơn

246 Trần Văn Lai Hoài Hương BĐ-98072-TS 725 09/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

247 Nguyễn Thanh Hùng Hoài Hương BĐ-97026-TS 444 08/08/20 25/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

248 Nguyễn Thanh Vương Hoài Hương BĐ-98158-TS 820 09/08/20 30/08/20 Lần 1

Cam Ranh Quy Nhơn

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng  

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Mành chụp, câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vâu ánh sáng, câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



249 Lê Văn Hùng Hoài Hương BĐ-96962-TS 880 08/08/20 30/08/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

250 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97098-TS 708 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

251 Trần Thị Anh Hoài Hương BĐ-97696-TS 805 07/08/20 03/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Hòn Rớ

252 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 13/08/20 01/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

253 Huỳnh Thế Giới Hoài Hương BĐ-96950-TS 410 10/08/20 04/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

254 Phan Thanh Tẩn Hoài Hương BĐ-97198-TS 440 09/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

255 La Ngọc Vấn Hoài Hương BĐ-97976-TS 725 09/08/20 01/09/20 Lần 2

Cam Ranh Hòn Rớ

256 Lê Văn Đức Hoài Hương BĐ-97487-TS 820 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

257 Phan Thanh Tẩn Hoài Hương BĐ-97166-TS 400 11/07/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

258 Nguyễn Thành Long Hoài Hương BĐ-97459-TS 730 09/08/20 03/09/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

259 Nguyễn Văn Xừ Hoài Hương BĐ-97274-TS 875 09/08/20 03/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

260 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-95894-TS 380 08/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

261 Lê Văn Xơ Hoài Hương BĐ-97081-TS 700 08/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

262 Nguyễn Văn Hạnh Hoài Hương BĐ-97746-TS 830 09/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

263 Trần Văn Thặng Hoài Hương BĐ-98146-TS 820 08/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

264 Trần Công Thế Hoài Hương BĐ-98057-TS 1009 11/08/20 01/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

265 Võ Tiếp Hoài Hương BĐ-96926-TS 844 10/08/20 03/09/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

266 Trương Hoài Tân Hoài Hương BĐ-95882-TS 270 11/08/20 26/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Chụp mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ



267 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 08/08/20 03/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

268 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-97238-TS 705 09/08/20 04/09/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

269 Nguyễn Minh Vương Hoài Hương BĐ-98678-TS 700 10/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

270 Văn Thị Lộc Hoài Hương BĐ-97599-TS 731 09/08/20 02/09/20 Lần 1

Cà Ná Quy Nhơn

271 Võ Văn Giờ Hoài Hương BĐ-95368-TS 905 08/08/20 03/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

272 Đỗ Thành Long Hoài Hương BĐ-96655-TS 1020 07/08/20 06/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

273 Nguyễn Văn Giờ Hoài Hương BĐ-97522-TS 800 09/08/20 31/08/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

274 Huỳnh Văn Đỏ Hoài Hương BĐ-96999-TS 400 06/08/20 31/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

275 Võ Thị Túc Hoài Hương BĐ-97995-TS 725 09/08/20 02/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

276 Nguyễn Bình Hoài Hương BĐ-95566-TS 443 08/08/20 02/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

277 Lê Văn Sưu Hoài Hương BĐ-97055-TS 400 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

278 Cao Văn Lệnh Hoài Hương BĐ-98126-TS 861 06/08/20 05/09/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

279 Nguyễn Văn Xích Hoài Hương BĐ-98176-TS 730 08/08/20 03/09/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

280 Võ Hữu Hoàng Hoài Hương BĐ-97991-TS 929 08/08/20 03/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

281 Trần Thạch Hùng Hoài Hương BĐ-96938-TS 760 08/08/20 05/09/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

282 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-98159-TS 755 09/08/20 26/08/20 Lần 2

Cam Ranh Hòn Rớ

283 Võ Phi Long Hoài Hương BĐ-96866-TS 475 16/08/20 01/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

284 Huỳnh Văn Nơi Hoài Hương BĐ-97335-TS 525 25/08/20 09/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



285 Đỗ Thành Long Hoài Hương BĐ-96416-TS 844 10/07/20 01/09/20 Lần 4

Bến Đá Hòn Rớ

286 Đỗ Thị Phượng Hoài Hương BĐ-95900-TS 420 09/07/20 05/09/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

287 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 861 14/08/20 28/08/20 Lần 3

Bến Đá Hòn Rớ

288 Phạm Văn Hiệp Hoài Hương BĐ-97799-TS 704 25/08/20 09/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

289 Dương Văn Tửu Hoài Hương BĐ-96342-TS 400 28/07/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

290 Đỗ Thành Long Hoài Hương BĐ-95167-TS 810 09/07/20 28/08/20 Lần 3

Bến Đá Hòn Rớ

291 Tôn Văn Dưỡng Hoài Hương BĐ-97863-TS 861 08/08/20 28/08/20 Lần 2

Bến Đá Hòn Rớ

292 La Thành Sơn Hoài Hương BĐ-97062-TS 506 10/08/20 31/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

293 Lê Văn Thiểu Hoài Hương BĐ-98095-TS 725 11/08/20 01/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

294 Trần Dư Hoài Hương BĐ-98170-TS 800 09/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

295 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-97885-TS 900 08/08/20 02/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

296 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-96941-TS 435 08/08/20 01/09/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

297 Lê Anh Đổi Hoài Hương BĐ-96794-TS 488 26/07/20 29/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

298 Lê Tiết Hoài Hương BĐ-96995-TS 800 08/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

299 Nguyễn Tú Hoài Hương BĐ-96489-TS 435 13/08/20 03/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

300 Nguyễn Văn Trí Hoài Hải BĐ-97868-TS 750 14/08/20 10/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Hòn Rớ

301 Nguyễn Huệ Dương Hoài Hải BĐ-96795-TS 500 09/08/20 05/09/20 Lần 1

Bến Đá Tam Quan

302 Ngô Văn Tiến Hoài Hải BĐ-97881-TS 800 15/08/20 30/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây cá ngừ

Câu mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành chụp

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



303 Trần Cường Hoài Hải BĐ-96928-TS 900 13/08/20 01/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

304 Võ Văn Lẫy Hoài Hải BĐ-96967-TS 500 09/08/20 01/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

305 Lê Thành Công Hoài Hải BĐ-98839-TS 400 14/08/20 29/08/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

306 Nguyễn Văn Bình Hoài Hải BĐ-97753-TS 820 08/08/20 30/08/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

307 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 825 09/08/20 26/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Tam Quan

308 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-97661-TS 750 09/08/20 28/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Tam Quan

309 Ngô Văn Vinh Hoài Hải BĐ-97906-TS 900 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

310 Đinh Công Trải Hoài Hải BĐ-97961-TS 900 16/08/20 30/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

311 La Xoa Hoài Hải BĐ-96814-TS 815 09/08/20 31/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

312 Đinh Công Lý Hoài Hải BĐ-97984-TS 750 09/08/20 02/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

313 Ngô Quỳnh Hoài Hải BĐ-98129-TS 1055 08/08/20 02/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

314 La Rức Hoài Hải BĐ-97886-TS 740 08/08/20 01/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

315 Nguyễn Thành Quang Hoài Hải BĐ-97382-TS 730 13/08/20 08/09/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

316 Ngô Văn Dăng Hoài Hải BĐ-99154-TS 1222 08/08/20 31/08/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

317 Trần Văn Trung Hoài Hải BĐ-97774-TS 400 15/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

318 Huỳnh Thị Hiền Hoài Hải BĐ-97702-TS 855 08/08/20 01/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Tam Quan

319 Nguyễn Thị Văn Hoài Hải BĐ-97986-TS 770 09/08/20 30/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

320 Cao Văn Cù Hoài Hải BĐ-97918-TS 750 09/08/20 01/09/20 Lần 2

Cà Ná Tam Quan

Vây cá ngừ

Chụp mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



321 Nguyễn Văn Dăn Hoài Hải BĐ-97627-TS 750 08/08/20 30/08/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

322 Võ Văn Phơ Hoài Hải BĐ-96723-TS 765 09/08/20 28/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

323 Hồ Thị Thảo Hoài Hải BĐ-99146-TS 823 10/08/20 30/08/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

324 Nguyễn Khanh Hoài Hải BĐ-97226-TS 730 10/08/20 01/09/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

325 Trần Thị Sang Hoài Hải BĐ-96752-TS 500 08/08/20 08/09/20 Lần 1

Quy Nhơn Quy Nhơn

326 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-96953-TS 850 10/08/20 01/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

327 Nguyễn Quốc Vinh Hoài Hải BĐ-97825-TS 700 09/08/20 02/09/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

328 Phạm Vũ Hoài Hải BĐ-97629-TS 820 09/08/20 31/08/20 Lần 2

Hòn Rớ Tam Quan

329 Ngô Thị Mỉnh Hoài Hải BĐ-96725-TS 400 08/08/20 01/09/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

330 Lê Thị Nối Hoài Hải BĐ-97434-TS 875 08/08/20 05/09/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

331 Võ Ngọc Vũ Hoài Hải BĐ-97938-TS 955 10/08/20 03/09/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

332 Võ Văn Thay Hoài Mỹ BĐ-97490-TS 865 17/08/20 31/08/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

333 Nguyễn Văn Định Hoài Mỹ BĐ-96624-TS 444 09/08/20 25/08/20 Lần 4

Cam Ranh Cà Ná

334 Nguyễn Văn Liền Tam Quan BĐ-97634-TS 800 11/08/20 27/08/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

335 Lý Thành Hùng Hoài Châu Bắc BĐ-95002-TS 420 09/08/20 29/08/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

336 Lý Văn Hoàng Hoài Tân BĐ-97704-TS 725 09/08/20 30/08/20 Lần 2

Hòn Rớ Hòn Rớ

337 Nguyễn Văn Toàn Bồng Sơn BĐ-98658-TS 1040 09/08/20 30/08/20 Lần 1

Cam Ranh Tam Quan

338 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 770 09/08/20 02/09/20 Lần 2

Hòn Rớ Quy Nhơn

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Mành chụp

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng
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